
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt gà kg 15 47,000               705,000                    

Hành lá kg 1 16,000               16,000                       

Cà ri gói 3 10,000               30,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

851,000                    

Thịt xay kg 8 70,000               560,000                    

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

660,000                    

Cá kg 15 50,000               750,000                    

Hành lá kg 1 16,000               16,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

Ga bình 2 990,000             1,980,000                 

2,846,000                 

Thịt gà kg 15 47,000               705,000                    

Cà ri gói 3 10,000               30,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

835,000                    

Thit xay kg 7 70,000               490,000                    

Hành + rau răm + đậu 

phụng
phần 1 25,000               25,000                       

Chuối kg 15 5,000                 75,000                       

Nước sinh hoạt 

T12/2015
415,000                    

Điện thoại T11/2015 204,000                    

Điên T12/2015 149,000                    

1,358,000                 

Thịt đùi kg 8 72,000               576,000                    

Dưa cải kg 14 10,000               140,000                    

Rau muống kg 7 7,000                 49,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

865,000                    

Thịt đùi kg 8 72,000               576,000                    

Hành lá kg 1 10,000               10,000                       

Rau muống kg 7 7,000                 49,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

735,000                    

Thịt xay kg 5 70,000               350,000                    

Rau muống kg 7 7,000                 49,000                       

Rau răm 5,000                         

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

454,000                    

8,604,000         Tổng cộng 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 14/12/2015 đến 31/12/2015

Tổng theo ngày 

22/12/2015

Tổng theo ngày 

24/12/2015

Tổng theo ngày 

26/12/2015

Tổng theo ngày 

19/12/2015

Tổng theo ngày 

29/12/2015

Tổng theo ngày 

31//12/2015

Tổng theo ngày 

17/12/2015

Tổng theo ngày 

15/12/2015


